
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Lớp STT Nữ Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD CN Tin TD Nhạc MT TBM HL HK Ghi chú

1 6|1 1 Nguyễn Trần Quốc Huy 2.6 1.6 2.5 2.9 1.2 4.2 3.6 6.9 6.4 7.7 Đ Đ Đ 4 KÉM Khá

2 6|2 2 Trần Lê Thái Lâm 3 2.9 3.7 4.4 4.1 4.7 1.5 6.1 7.7 8.4 Đ Đ Đ 4.7 KÉM Khá

3 6|3 3 Hồ Gia Tiến 2.4 2 2.5 3.3 1 4.4 3.6 6.2 5.5 6.7 Đ Đ Đ 3.8 KÉM Khá

4 6|4 4 Phạm Hữu Gia Khang 1.7 1.4 2.4 0.5 0.9 3.6 2.4 5.8 6.1 8.2 Đ Đ Đ 3.3 KÉM TB

5 6|4 5 Nguyễn Minh Nhật 3 2.5 4.9 4 2.9 4.6 1.7 6.3 6.5 5.9 Đ Đ Đ 4.2 KÉM TB

6 8|2 6 Trần Nhật Nam 2.5 1.7 2.9 5.2 4.9 3.5 3 3.1 6.8 3.5 7 Đ Đ Đ 4 KÉM TB

7 8|5 7 Phạm Long Thiện 0.9 2.7 3.6 4.1 5.4 4.5 4.2 3.1 7.3 5.7 7.7 Đ Đ Đ 4.5 KÉM TB

Danh sách có 22 học sinh ở lại lớp của năm học 2017-2018 

Khối 6: 4 HS (00 nữ)

Khối 8: 02 HS (00 nữ) Bình Thạnh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)

Đinh Thị Thiên Ân

UY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS THANH ĐA

DANH SÁCH HỌC SINH Ở LẠI LỚP - NĂM HỌC 2018-2019

Họ và tên HS


